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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành tại Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4516/TTr-SNN-TTBVTV ngày 11/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm:

1. Cây lương thực: Bắp, lúa, khoai mì.
2. Cây rau ăn lá, rau ăn quả: Bầu, bí xanh, bí đỏ, cải xanh - cải ngọt, dưa leo, hành lá, hẹ, khổ qua, măng tre, mướp, rau mầm, xà lách.
3. Cây ăn quả: Bơ, bưởi, cam, chôm chôm, chuối, dưa lưới, dưa hấu, đu đủ, mãng cầu na, măng cụt, mít, ổi, quýt, sầu riêng, thanh long, xoài.

4. Cây công nghiệp: Ca cao, cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, mía.

5. Cây hoa cảnh: Hoa cúc, lan Mokara, lan Dendrobium.
6. Nấm các loại: Nấm linh chi, nấm rơm, nấm sò (bào ngư).

(Đính kèm File điện tử: Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Thay thế Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Thay thế Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật các cây trồng tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai;

- Các Quy định về định mức trên vật nuôi tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Chánh


QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT               TRÊN CÂY HẸ (Allium odorum)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I
QUY TRÌNH KỸ THUẬT

I. YÊU CẦU VỀ SINH THÁI 

1. Nhiệt độ

Cây hẹ ưa nhiệt độ mát (20 - 25oC), ánh sáng mạnh. Bộ rễ ăn nông, khả năng chịu hạn và chịu úng kém. Bộ phận sử dụng gồm cả củ, lá và hoa.

2. Đất đai
Đất trồng hẹ phải tơi xốp, thoát nước tốt.
II. GIỐNG

1. Có hai giống hẹ chính

- Giống lá lớn: Giống được trồng nhiều với diện tích lớn vì năng suất cao nhưng phẩm chất kém. 

- Giống lá nhỏ: Chất lượng cao nhưng năng suất thấp, diện tích trồng ít.

2. Cách chọn giống như sau: Hẹ có thể trồng bằng thân (căn hành hay thường gọi là củ) hoặc bằng hạt, tuy nhiên đa số là trồng bằng thân. Chọn những bụi hẹ tương đối đồng đều, sinh trưởng tốt, không bị nhiễm sâu bệnh. Nếu chọn được giống tốt năng suất sẽ cao.

- Lượng giống: 4.000 - 5.000 kg củ hẹ giống/1 ha. 

- Trước khi trồng cần cắt bớt rễ của cây giống, làm như vậy thì khả năng tái sinh của rễ sẽ tốt hơn và cây sẽ tạo chồi nhánh nhanh, khỏe.  


3. Xử lý giống trước khi trồng: Hẹ để làm giống không nên rửa nước, loại bỏ lá già, cắt bớt rễ, ngâm rễ hẹ trong dung dịch thuốc có gốc đồng với nồng độ 0,1 - 0,2% từ 5 - 10 phút.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
1. Thời vụ

Hẹ trồng được quanh năm, nếu chủ động nguồn nước tưới, trồng vào mùa nắng sẽ đạt năng suất cao hơn mùa mưa.

2. Chuẩn bị đất

a) Chọn đất: Đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ. Tốt nhất là đất thịt, thịt pha cát, đất phải chủ động được hệ thống tưới và tiêu nước tốt.

b) Làm đất: Đất sau khi cày xới, nhặt sạch cỏ, xử lý vôi 1.000 kg/1 ha, đất được phơi khô 15 - 20 ngày, để cây sinh trưởng tốt và hạn chế sâu bệnh.

c) Lên liếp cao 20 - 25 cm, ngang 1 -  1,2 m, rãnh sâu 20 - 30 cm, để hạn chế úng và thoát nước tốt trong mùa mưa.

3. Chăm sóc

a) Đảm bảo đủ nước tưới, tránh để khô hạn nhưng không úng ngập, thoát nước tốt sau tưới hoặc sau mưa.

b) Nguồn nước tưới đảm bảo an toàn theo quy định. 

c) Nên lắp đặt hệ thống tưới phun mưa, phun sương để tiết kiệm nước. 

4. Cách trồng


a) Trồng bằng thân (củ): Hẹ được tách ra từng tép, trồng mỗi bụi từ 04 - 05 tép, cấy sâu từ 04 - 05 cm, khoảng cách 20 cm x 18 cm, lấy tay ấn mạnh đất cho chặt, sau đó phủ liếp bằng rơm rạ mục mỏng, tưới nước đủ ẩm. 

b) Trồng bằng hạt: Đất mặt cần tơi mịn hơn. Gieo vãi đều trên mặt liếp hoặc rải theo hàng như trồng bằng thân, gieo xong cào nhẹ lớp đất mặt để lấp hạt. Để nảy mầm đều, ngâm hạt hẹ vào nước ấm 35 - 37oC trong 04 - 06 giờ, sau đó trộn với tro bếp cho hạt tơi rồi gieo. Tưới nước đủ ẩm để hạt hẹ mọc đều. 

* Chú ý: Sau khi hẹ lên được 07 - 10 ngày, cần tưới thêm urê 30 - 50 kg/1 ha đất, đến khi hẹ được 10 - 15 cm nhổ cả đất, cấy ra liếp khác.

5. Phân bón và chất phụ gia

a) Lượng phân dùng trên diện tích 1 ha 

- Vôi bột: 1.000 kg. 

- Phân chuồng hoai: 20 - 30 tấn. 

- Phân urê: 160 kg. 

- DAP: 100 kg. 

- Phân Super lân: 200 kg.
- Phân KCl: 50 kg.

b) Cách bón

- Bón lót trước khi trồng: Toàn bộ phân chuồng thật hoai, phân Super lân, KCl.

- Bón thúc: 

+ Lần 1: 07 - 10 ngày sau khi trồng bón từ  40 kg urê + 30 kg DAP.

+ Lần 2: 17 - 20 ngày sau khi trồng bón từ 40 kg urê + 30 kg DAP.

+ Lần 3: 27 - 30 ngày sau khi trồng bón từ 40 kg urê + 40 kg DAP.

+ Lần 4: 37 - 40 ngày sau khi trồng bón từ 40 kg urê.

* Chú ý

-  Bón thúc phân cho hẹ lưu gốc: Bón 04 lần, giữa 02 lần bón cách nhau 06 ngày, lần bón phân cuối cách ngày thu hoạch 10 ngày.

- Phân hữu cơ phải ủ với nấm Trichoderma, EM, chế phẩm sinh học để phân hoai mục mới sử dụng.

6. Chăm sóc

a) Phủ rơm ngay sau trồng. Tưới nước đủ ẩm 07 ngày đầu sau khi trồng. Xới phá váng, thường xuyên tỉa bỏ lá bị sâu bệnh hại.

b) Làm cỏ kịp thời cho hẹ ở đợt 1 hoặc phun thuốc cỏ diệt mầm 01 - 02 ngày sau khi trồng. Từ đợt 2 trở đi, hẹ đã mọc dày nên có khả năng cạnh tranh với cỏ dại. 

c) Tưới nước mỗi ngày 03 lần, đến khi cây hẹ đã bén rễ và phát triển tốt thì chỉ cần tưới mỗi ngày 02 lần, tránh tưới vào buổi trưa. 

d) Chăm sóc sau thu hoạch: Dùng cào, cuốc nhỏ xới giữa hai hàng hẹ, vun nhẹ vào gốc làm cho đất tơi xốp, hẹ phát triển nhanh và tiếp tục bón phân (cả phân hữu cơ  và phân vô cơ), tưới nước như đợt 1.

e) Để tận dụng và tăng hiệu quả sử dụng đất, có thể trồng xen cải xanh, cải ngọt, xà lách, rau quế hoặc tía tô vào giữa và xung quanh mép liếp hẹ.

IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH CHÍNH

Ưu tiên áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng chống sinh vật hại cây xà lách:

1. Làm đất, phơi đất trước khi trồng 02 tuần để hạn chế sinh vật hại trong đất. 

2. Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.
3. Bảo vệ thiên địch và vi sinh vật có ích để khống chế sâu bệnh hại.

4. Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Sâu hại
a) Ruồi hại lá (Lyriomyza sp.)

* Tập quán sinh sống và cách gây hại

Ruồi đục lá trưởng thành hoạt động vào sáng sớm và chiều mát, đẻ trứng rời rạc từng quả trên lá. Dòi nở ra đục vào trong lá làm cho lá có màu trắng, sọc. Dòi đục dần xuống phía dưới làm lá hẹ bị thối nhũn, lá hẹ ngắn, cây hẹ sinh trưởng và nẩy chồi kém.

* Biện pháp phòng chống
- Thu gom tàn dư cây trồng để diệt dòi và nhộng.
- Dùng bẫy màu vàng treo dọc theo luống hẹ để bẫy ruồi trưởng thành.

- Phun thuốc có các hoạt chất Abatimec.

b) Sâu đục thân: Làm cho lá có màu trắng, sọc

Biện pháp phòng chống: sử dụng thuốc có hoạt chất: Lufenuron, Spinosad.

2. Bệnh hại
a) Bệnh đốm lá
* Triệu chứng: Bệnh hại trên lá và cuống hoa, vết bệnh lúc đầu hình tròn hoặc bầu dục, sau đó lá kéo chỉ vàng, ngọn khô trắng. Bệnh nặng làm lá ngã rủ, cây hẹ xơ xác, sinh trưởng kém, giảm năng suất. 

* Biện pháp phòng chống
Thu dọn tàn dư cây trồng sau vụ thu hoạch. Khi bệnh mới chớm xuất hiện trên cây hẹ phun thuốc có gốc đồng.

b) Bệnh vàng lá hẹ
* Triệu chứng: Làm cho lá vàng từng chùm.

* Biện pháp phòng chống: Giảm phân, giảm nước, rải tro bếp + vôi theo tỷ lệ 1: 5.
* Bệnh này thường xuất hiện khi mới trồng hẹ. 

c) Bệnh mốc sương: Phun trừ sớm khi bệnh mới chớm xuất hiện.
d) Bệnh sinh lý

* Bệnh cháy đầu lá: Tăng cường dinh dưỡng cho hẹ và sử dụng thêm các chế phẩm có chứa vi lượng Bo (B) để giảm hiện tượng này.

* Bệnh vàng lá do bị úng nước, nhiễm phèn: Lá vàng từng chòm. Biện pháp khắc phục giảm phân, giảm nước, rải tro bếp + vôi theo tỷ lệ 1:5. 

* Hiện tượng nghẹt rễ hẹ phun các hoạt chất kích thích sinh trưởng sử dụng được trên hẹ là dịch chiết từ cây Lychnis viscaria; Sidium-5- Nitroguaiacolate 3g/l.

V. THU HOẠCH VÀ CÁCH ĐỂ GIỐNG

1. Thu hoạch

a) Thu hoạch đảm bảo thời gian cách ly sau khi phun thuốc BVTV theo đúng hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn, đảm bảo cách ly bón phân lần cuối từ 07 - 10 ngày trước khi thu hoạch.

b) Do khả năng tái sinh của hẹ rất mạnh nên ta cắt lá hẹ, chừa lại 01 đến 02 cm trên mặt đất, tưới nước đủ ẩm, hẹ sẽ tái sinh.

c) Thời gian thu hoạch hẹ đợt 1: 55 - 60 ngày sau khi trồng. Sau khi thu hoạch hẹ đợt 1 vẫn tiếp tục chăm sóc hẹ bình thường theo kỹ thuật trồng hẹ như trên.

d) Tiếp tục thu đợt 2, 3, 4,..: 35 - 40 ngày sau khi thu hoạch đợt 1, lúc này cây nảy bụi mạnh, lá xanh tốt, cứng chắc. 

e) Loại bỏ những lá già, lá bị bệnh. Rửa hẹ bằng nước sạch. Bảo quản nơi thoáng mát, không có ánh nắng mặt trời. Hẹ khi đưa ra thị trường phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 

2. Để giống

Tùy theo tập quán trồng hẹ bằng thân hay trồng hạt mà ta có các cách để giống khác nhau:

a) Để giống bằng thân: Luống hẹ được nhổ tỉa cây để trồng hoặc bán, chừa lại cây khỏe mọc đều theo khoảng cách 20 cm x 18 cm, vun nhẹ gốc, tưới nước, chăm sóc để hẹ có củ to, mập. Khi cần trồng hẹ gấp có thể nhổ cây, vặt bớt lá đem trồng như đã nói ở trên. 

b) Để giống bằng hạt: Cũng để cây hẹ phát triển tốt trên liếp, chăm sóc cho hẹ ra hoa, kết trái, thu trái về, chà lấy hạt (chỉ chà nhẹ bỏ bớt vỏ ngoài) phơi khô ở nhiệt độ 35 - 400C, để nguội, cho vào chai lọ, đậy kín để gieo vụ sau. Trong thực tế nhu cầu trồng hẹ chỉ có trên diện tích nhỏ, từ khi trồng đến lúc thu hoạch hạt chiếm nhiều thời gian nên phương pháp trồng bằng hạt ít được áp dụng vì cần giải phóng đất quay vòng vụ khác, trồng cây khác.

Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÂY HẸ

- Quy mô: 1 ha. Thời gian sinh trưởng: 55 - 60 ngày (đợt 1).

- Khoảng cách trồng (bụi cách bụi): 20 cm x 18 cm, 4 - 5 tép/bụi. Mật độ: 277.777 bụi.

1. Định mức phân bón

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Củ hẹ giống
	Kg
	5.000

	2
	Urê
	Kg
	160

	3
	Super lân
	Kg
	200

	4
	DAP
	Kg
	100

	5
	Kali (KCl)
	Kg
	50

	6
	Phân hữu cơ hoai mục
	Kg
	20.000

	7
	Vôi
	Kg
	1.000

	8
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	18


2. Định mức công lao động

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Công làm đất
	Công
	10

	2
	Công bón phân hữu cơ
	Công
	15

	3
	Công làm luống
	Công
	20

	4
	Công phun thuốc BVTV
	Công
	10

	5
	Công chăm sóc, thu hoạch
	Công
	30


3. Định mức nhà lưới

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Trụ bê tông cột thép (0,12 x 0,12 x 2,50 m)
	Cây
	360

	2
	Đổ trụ bê tông (0,30 x 0,30 x 0,30 m)
	Hố 
	360

	3
	Cây tăng đưa (dài 0,20 m)
	Cây
	410

	4
	Dây sắt (đường kính 4 mm)
	Mét 
	5,340

	5
	Dây kẽm (đường kính 2 mm)
	Mét
	12,140

	6
	Lưới giăng 
	m2
	12.000


4. Định mức tưới phun mưa
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	1.500

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	8.500

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	1.920

	4
	Béc phun
	Cái
	1.280

	5
	T Ø 60→ Ø 27
	Cái
	170

	6
	Khóa 60 mm
	Cái
	30

	7
	Bít Ø 60 mm
	Cái
	20

	8
	T Ø 60mm
	Cái
	30

	9
	T Ø 27 mm
	Cái
	30

	10
	Khóa Ø 27 mm
	Cái
	170

	11
	Bít Ø 27 mm
	Cái
	170

	12
	Keo dán
	Kg
	7,5

	13
	Bít Ø 21 mm
	Cái
	1.280

	14
	Máy bơm
	Cái
	1

	15
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1

	16
	Bồn hòa phân
	Cái
	1

	17
	Bộ hút phân
	Cái
	1


